
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Tỉnh/Tp

Mã học 

viên
Ghi chú

1 50329716 Nguyễn Thế Vỹ 15/11/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-01

2 50329929 Nguyễn Văn Phúc 19/01/2004 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-02

3 50329998 Nguyễn Hữu Trà 05/04/2005 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-03

4 50334426 Nguyễn Quốc An 27/09/1999 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-04

5 50334442 Lê Văn Đại 21/10/1999 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-05

6 50304375 Nguyễn Long Vũ 30/05/2005 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-06

7 50304439 Nguyễn Tuấn Hùng 30/06/1992 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-07

8 50304450 Tô Ngọc Nhân 19/07/1995 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-08

9 50304504 Trần Văn Tú 13/11/1991 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-09

10 50304529 Phan Long Nhật 28/05/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-10

11 50304557 Nguyễn Văn Hùng 12/10/1993 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-11

12 50304576 Dương Đình Tình 01/01/2003 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-12

13 50304699 Nguyễn Văn Tài Em 27/10/2002 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-13

14 50304703 Trần Đình Khang 06/01/2002 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-14

15 50828826 Lê Văn Đức 14/08/2001 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-15

16 50302014 NguyễN Văn Sơn 10/04/2001 Nam Tỉnh Hà Tĩnh K34-16
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